Ma trận đề kiểm tra cuối kỳ 2 – Môn Tiếng Anh lớp 10 (hệ 7 năm; tổng thời gian làm bài: 60 phút)

	

TT
	

Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	
Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	
Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	
Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)

	1
	Listening
	10
	3
	5
	2
	5
	2
	
	
	20
	7

	2
	Language
	10
	3
	10
	5
	
	
	
	
	20
	8

	3
	Reading
	10
	4
	5
	3
	5
	3
	
	
	20
	10

	4
	Writing
	5
	2
	5
	3
	5
	4
	5
	11
	20
	20

	5
	Speaking
	5
	3
	5
	3
	5
	4
	5
	5
	20
	15

	Tổng
	40
	15
	30
	16
	20
	13
	10
	16
	100
	60

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	


Lưu ý:
· Các câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 đáp án đúng. Riêng đối với phần NGHE có thêm câu hỏi True, False;
· Các câu hỏi ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao có dạng thức là các câu hỏi tự luận (viết câu, viết luận). Riêng ở phần đọc hiểu có thêm câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 đáp án đúng;
· Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ  lệ điểm được quy định trong ma trận.









Ma trận đề kiểm tra cuối kỳ 2 – Môn Tiếng Anh lớp 11 (hệ 7 năm; tổng thời gian làm bài: 60 phút)

	
TT
	
Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)

	1
	Nghe
	10
	3
	5
	2
	5
	2
	
	
	20
	7

	2
	Ngôn ngữ
	10
	3
	10
	5
	
	
	
	
	20
	8

	3
	Đọc
	10
	4
	5
	3
	5
	3
	
	
	20
	10

	4
	Viết
	5
	2
	5
	4
	5
	
	5
	14
	20
	20

	5
	Nói
	5
	
	5
	2
	5
	
	5
	13
	20
	15

	Tổng
	40
	12
	30
	16
	20
	5
	10
	27
	100
	60

	Tỉ lệ (% )
	40
	30
	20
	10
	100
	60

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	100



Lưu ý:
· Các câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu là câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có 1 đáp án duy nhất đúng. Riêng đối với phần Nghe có thể có thêm câu hỏi True/false; phần Ngôn ngữ có thể có thêm câu hỏi tự luận (viết dạng đúng của từ); phần Viết có thể có thêm câu hỏi tự luận (viết câu).
· Các câu hỏi ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao có dạng thức là các câu hỏi tự luận (viết luận). Riêng ở phần Đọc có thêm câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có 1 đáp án đúng duy nhất.
· Phần Nói: tổ chức kiểm tra riêng, mỗi học sinh có 10 phút chuẩn bị và 5 phút thực hiện bài nói.







Ma trận đề kiểm tra cuối kỳ 2 – Môn Tiếng Anh lớp 12 (hệ 7 năm; tổng thời gian làm bài: 60 phút)

	
TT
	
Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)

	1
	Nghe
	10
	3
	5
	2
	5
	2
	
	
	20
	7

	2
	Ngôn ngữ
	10
	3
	10
	5
	
	
	
	
	20
	8

	3
	Đọc
	10
	4
	5
	3
	5
	3
	
	
	20
	10

	4
	Viết
	5
	2
	5
	4
	5
	
	5
	14
	20
	20

	5
	Nói
	5
	
	5
	2
	5
	
	5
	13
	20
	15

	Tổng
	40
	12
	30
	16
	20
	5
	10
	27
	100
	60

	Tỉ lệ (% )
	40
	30
	20
	10
	100
	60

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	100



Lưu ý:
· Các câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu là câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có 1 đáp án duy nhất đúng. Riêng đối với phần Nghe có thể có thêm câu hỏi True/false; phần Ngôn ngữ có thể có thêm câu hỏi tự luận (viết dạng đúng của từ); phần Viết có thể có thêm câu hỏi tự luận (viết câu).
· Các câu hỏi ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao có dạng thức là các câu hỏi tự luận (viết luận). Riêng ở phần Đọc có thêm câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có 1 đáp án đúng duy nhất.
· Phần Nói: tổ chức kiểm tra riêng, mỗi học sinh có 10 phút chuẩn bị và 5 phút thực hiện bài nói.
2

